
HK1

( 13TC)

HK2

(16TC)

HK4

(19TC)

HK3

(18TC)

HK5

(20TC)

HK6

(18TC)

HK7

(16TC)

HK8

(10TC)

NNLCB CN

Mác-Lênin 1 (2TC)

NNLCB CN

Mác-Lênin 2 (3TC)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (2TC)

Đường lối cách 

mạng Đảng Cộng 

sản VN (3TC)

Nguyên lý kế toán 

(3TC)

Tiếng Anh 1 (3TC) Tiếng Anh 2 (3TC) Tiếng Anh 3 (3TC) Tiếng Anh 4 (2TC)

Tiếng Anh 5 (2TC) Tiếng Anh 6 (2TC)

Tin học cơ sở 1 

(2TC)

Tin học cơ sở 3 

(2TC)

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 

học (2TC)

Toán cao cấp 1 

(2TC)

Toán cao cấp 2 

(2TC)

Pháp luật đại 

cương (2TC)

Lý thuyết xác suất 

và thống kê (3TC)

Toán kinh tế (3TC)

Kinh tế lượng (3TC)

Quản trị học (3TC)
Kinh tế vĩ mô 1 

(3TC)

Thực tập tại cơ sở 

và tốt nghiệp 

(10TC)

Kinh tế vi mô 1 

(3TC)

Tâm lý quản lý 

(2TC)

Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

(2TC)

Hệ thống thông tin 

quản lý (2TC)

Tin học quản lý 

(2TC)

Thương mại điện 

tử (2TC)

Tài chính tiền tệ 

(3TC)

Thống kê doanh 

nghiệp (3TC)

Kế toán quản trị 

(3TC)

Quản trị chiến lược 

(3TC)

Quản trị sản xuất 

(3TC)

Quản trị tài chính 

(3TC)

Quản trị chất lượng 

(2TC)

Lập và thẩm định 

dự án đầu tư (2TC)

Phân tích hoạt 

động kinh doanh 

(2TC)

Quản trị bán hàng 

(2TC)

Marketing dịch vụ 

(2TC)

Marketing công 

nghiệp (2TC)

Nghiên cứu 

Marketing (2TC)

Truyền thông 

marketing (2TC)

E-Marketing (2TC)

Quản trị marketing 

(2TC)

Marketing căn bản 

(3TC)

Luật kinh doanh 

(2TC)

Chú giải

Bắt buộc chung

Bắt buộc chung 

nhóm ngành

Kiến thức cơ sở 

ngành và ngành

Kiến thức bổ trợ 

ngành
Học phần tiên quyết

Kiến thức chuyên 

ngành

TIẾN TRÌNH HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành: Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Quản trị marketing 

(Ban hành kèm theo quyết định số: 344/QĐ-HV ngày 18/6/2012 của Giám đốc Học viện) 

 

Chuyên đề (2TC)

Quản trị nhân lực 

(3TC)

Học phần học 

trước 

1. Tự chọn 1 học phần kỹ năng (3TC)  

2. Tự chọn 2 học phần cơ sở ngành (4TC)

Học phần tự chọn 

(4TC)



HK1

( 13TC)

HK2

(16TC)

HK4

(19TC)

HK3

(18TC)

HK5

(20TC)

HK6

(18TC)

HK7

(16TC)

HK8

(10TC)

NNLCB CN

Mác-Lênin 1 (2TC)

NNLCB CN

Mác-Lênin 2 (3TC)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (2TC)

Đường lối cách 

mạng Đảng Cộng 

sản VN (3TC)

Nguyên lý kế toán 

(3TC)

Tiếng Anh 1 (3TC) Tiếng Anh 2 (3TC) Tiếng Anh 3 (3TC) Tiếng Anh 4 (2TC)

Tiếng Anh 5 (2TC) Tiếng Anh 6 (2TC)

Tin học cơ sở 1 

(2TC)

Tin học cơ sở 3 

(2TC)

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 

học (2TC)

Toán cao cấp 1 

(2TC)

Toán cao cấp 2 

(2TC)

Pháp luật đại 

cương (2TC)

Lý thuyết xác suất 

và thống kê (3TC)

Toán kinh tế (3TC)

Kinh tế lượng (3TC)

Quản trị học (3TC)
Kinh tế vĩ mô 1 

(3TC)

Thực tập tại cơ sở 

và tốt nghiệp 

(10TC)

Kinh tế vi mô 1 

(3TC)

Tâm lý quản lý 

(2TC)

Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

(2TC)

Hệ thống thông tin 

quản lý (2TC)

Tin học quản lý 

(2TC)

Thương mại điện 

tử (2TC)

Tài chính tiền tệ 

(3TC)

Thống kê doanh 

nghiệp (3TC)

Quản trị chiến lược 

(3TC)

Quản trị sản xuất 

(3TC)

Quản trị tài chính 

(3TC)

Quản trị chất lượng 

(2TC)

Lập và thẩm định 

dự án đầu tư (2TC)

Phân tích hoạt 

động kinh doanh 

(2TC)

Quản trị bán hàng 

(2TC)

Khởi sự kinh doanh 

(2TC)

Tổ chức sản xuất 

trong doanh nghiệp 

(2TC)

Quản trị doanh 

nghiệp (3TC)

Quản trị kinh doanh 

quốc tế (3TC)

Quản trị marketing 

(2TC)

Marketing căn bản 

(3TC)

Luật kinh doanh 

(2TC)

TIẾN TRÌNH HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành: Quản trị kinh doanh, Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp 

(Ban hành kèm theo quyết định số: 344/QĐ-HV ngày 18/6/2012) 

 

Chuyên đề (2TC)

Quản trị nhân lực 

(3TC)

Học phần tự chọn 

(4TC)

Kế toán quản trị 

(3TC)

Chú giải

Bắt buộc chung

Bắt buộc chung 

nhóm ngành

Kiến thức cơ sở 

ngành và ngành

Kiến thức bổ trợ 

ngành
Học phần tiên quyết

Kiến thức chuyên 

ngành

Học phần học 

trước 
1. Tự chọn 1 học phần kỹ năng (3TC)  

2. Tự chọn 2 học phần cơ sở ngành (4TC)



HK1

( 13TC)

HK2

(16TC)

HK4

(19TC)

HK3

(18TC)

HK5

(20TC)

HK6

(18TC)

HK7

(16TC)

HK8

(10TC)

NNLCB CN

Mác-Lênin 1 (2TC)

NNLCB CN

Mác-Lênin 2 (3TC)

Tư tưởng Hồ Chí 

Minh (2TC)

Đường lối cách 

mạng Đảng Cộng 

sản VN (3TC)

Nguyên lý kế toán 

(3TC)

Tiếng Anh 1 (3TC) Tiếng Anh 2 (3TC) Tiếng Anh 3 (3TC) Tiếng Anh 4 (2TC)

Tiếng Anh 5 (2TC) Tiếng Anh 6 (2TC)

Tin học cơ sở 1 

(2TC)

Tin học cơ sở 3  

(2TC)

Phương pháp luận 

nghiên cứu khoa 

học (2TC)

Toán cao cấp 1 

(2TC)

Toán cao cấp 2 

(2TC)

Pháp luật đại 

cương (2TC)

Lý thuyết xác suất 

và thống kê (3TC)

Toán kinh tế (3TC)

Kinh tế lượng (3TC)

Quản trị học (3TC)
Kinh tế vĩ mô 1 

(3TC)

Thực tập tại cơ sở 

và tốt nghiệp 

(10TC)

Kinh tế vi mô 1 

(3TC)

Tâm lý quản lý 

(2TC)

Lịch sử các học 

thuyết kinh tế 

(2TC)

Hệ thống thông tin 

quản lý (2TC)

Tin học quản lý 

(2TC)

Thương mại điện 

tử (2TC)

Tài chính tiền tệ 

(3TC)

Thống kê doanh 

nghiệp (3TC)

Quản trị chiến lược 

(3TC)

Quản trị sản xuất 

(3TC)

Quản trị tài chính 

(3TC)

Quản trị chất lượng 

(2TC)

Lập và thẩm định 

dự án đầu tư (2TC)

Phân tích hoạt 

động kinh doanh 

(2TC)

Quản trị bán hàng 

(2TC)

Marketing căn bản 

(3TC)

Luật kinh doanh 

(2TC)

TIẾN TRÌNH HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành: Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Thương mại điện tử 

(Ban hành kèm theo quyết định số: 344/QĐ-HV ngày 18/6/2012 của Giám đốc Học viện 

 

Chuyên đề (2TC)

Quản trị nhân lực 

(3TC)

Kế toán quản trị 

(3TC)

Chú giải

Bắt buộc chung

Bắt buộc chung 

nhóm ngành

Kiến thức cơ sở 

ngành và ngành

Kiến thức bổ trợ 

ngành
Học phần tiên quyết

Kiến thức chuyên 

ngành

Học phần học 

trước 

Pháp luật thương 

mại (2TC)

Xây dựng website 

thương mại điện tử 

(2TC)

Quản trị kinh doanh 

bán lẻ (2TC)

Thanh toán điện tử 

(2TC)

E-Marketing (2TC)

Nghiệp vụ thương 

mại (2TC)

1. Tự chọn 1 học phần kỹ năng (3TC)  

2. Tự chọn 2 học phần cơ sở ngành (4TC)

Học phần tự chọn 

(4TC)
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